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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Gói thầu: MS-03 Mua sắm vật tư, hàng hóa chuyên ngành bảo đảm hàng hải.
- Dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, hàng hóa chuyên ngành hàng hải bảo đảm cho đơn vị năm 2025.
- Địa điểm giao hàng: thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian thực hiện: 25 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về sản phẩm
- Hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng và phải được bao gói theo đúng quy định, có nhãn mác đầy đủ về tính năng, kỹ thuật, thông số, ngày sản xuất, hạn sử dụng... Nhà thầu tham dự gói thầu phải có giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh phù hợp với hàng hóa trong gói thầu.
- Các vật tư phải đúng yêu cầu mô tả sản phẩm. Được bảo hành theo nhà sản xuất, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày nếu do lỗi của nhà sản xuất.
b) Yêu cầu về kỹ thuật
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và 
các tiêu chuẩn

	01
	Phao neo buộc tàu 1,2mx2,5m
	- Chất liệu: Tôn Nhật dày 12mm.
- Kích thước phao: Cao 1,2m, đường kính phao 2,5m. 
- Vành phao bao quanh bằng cao su đặc nguyên khối, có khả năng chống va đập tốt.
- Phao chia 6 ngăn kín nước, lấp đầy bằng xốp chống chìm.
- Phao kết nối với 02 quả rùa bê tông (02rx10T) bằng 25m xích chất liệu thép chống gỉ Φ54.
- Phao vỏ bọc  3 lớp Composite.
- Phao được sơn 01 lớp sơn lót, 02 lớp sơn chống rỉ, 02 lớp sơn màu, sơn chống hà (phần chìm dưới nước); bề mặt trên phao sơn chống trượt.

	02
	Ma ní xoay Φ54
	- Chất liệu: Thép không rỉ;
- Kích thước: Φ54;
- Lắp đồng bộ: Xích Φ54.

	03
	Ma ní xoay Φ50
	- Chất liệu: Thép không rỉ;
- Kích thước: Φ50;
- Lắp đồng bộ: Xích Φ50.

	04
	Vành khuyên phao D50
	- Đường kính vành khuyên: 50cm;
- Chất liệu: Thép không rỉ:
- Màu: Sơn màu đen;
- Đường kính ống thép: Φ70

	05
	Ma ní xoay Φ40
	- Chất liệu: Thép không rỉ;
- Kích thước: Φ40;
- Lắp đồng bộ: Xích Φ40.

	06
	Xích neo có ngáng  Φ 54mm (loại 10m/01 đoạn)
	- Chất liệu: Thép đúc không rỉ;
- Kích thước: đường kính: Φ54, dài 10m/đoạn;
- Xích neo loại có ngáng

	07
	Vải sợi thủy tinh Composite (3mX1m)
	- Kích thước: dài 3m, rộng 1m
- Đặc tính: Màu trắng, chống cháy, chống ăn mòn, không đàn hồi, chống chịu ăn mòn và oxi hóa với môi trường nước biển.

	08
	Đai cao su bản (7cmX10cm)
	- Cao su chống va đập sản xuất nguyên khối 
- Độ dày 10cm, cao 7 cm, bề mặt trơn, nhám với độ lì cao

	09
	Tai phao Φ30
	- Chất liệu thép ống Φ30
- Dạng uốn hình chữ U
- Độ cứng cao, chống va đập tốt

	10
	Thước chỉ huy Hải quân
	- Chất liệu nhựa cao cấp, kích thước 25cmX10cm, độ dày 01mm, chiều dài thước chi thành 25cm thước đo, có khắc số từ 01 đến 25. 
- Thước được khoét 62 ký hiệu quân sự (hình tàu, vòng trong, hình elip, mũi tên, hình vuông). Thước không cong vênh khi sử dụng, được khoét các ký hiệu quân sự, có khắc dấu lô gô của Việt Nam hoặc Nga

	11
	Sơn đỏ (loại 5l/thùng)
	- Tương đương Sơn Hải Phòng
- Có màng sơn cứng, dẻo dai, chịu mài mòn trầy xước cao
- Chịu đựng tốt môi trường nước biển, bền màu.

	12
	Sơn vàng (loại 5l/thùng)
	- Tương đương Sơn Hải Phòng
- Có màng sơn cứng, dẻo dai, chịu mài mòn trầy xước cao
- Chịu đựng tốt môi trường nước biển, bền màu.

	13
	Sơn trắng (loại 5l/thùng)
	- Tương đương Sơn Hải Phòng
- Có màng sơn cứng, dẻo dai, chịu mài mòn trầy xước cao
- Chịu đựng tốt môi trường nước biển, bền màu.

	14
	Sơn xanh (loại 5l/thùng)
	- Tương đương Sơn Hải Phòng
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- Chịu đựng tốt môi trường nước biển, bền màu.

	15
	Sơn chống rỉ (loại 5l/thùng)
	- Sơn lót chống gỉ 2 thành phần có khả năng chịu hóa chất tốt và chống ăn mòn trong nước biển.
- Lớp sơn bám dính tốt và độ che phủ cao.
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